
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực 
hiện 

Thời gian thực 
hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 
điều chỉnh (nếu 

có) 
Động vật sống dưới nước 1 Từ 03/02 đến  

07/02 Trần Thị Phương Thảo  

Dự án: “Làm chuồng cho thú cưng” 1 Từ 10/02 đến  
14/02 Đinh Thị Dung  

Bảo tồn động vật quý hiếm 1 Từ 17/02 đến  
21/02 Trần Thị Phương Thảo  

Chim và côn trùng 1 Từ 24/02 đến  
28/02 Đinh Thị Dung  

 
II. CHUẨN BỊ: 

Tên Nhánh “ Động vật 
sống dưới nước ” 

Nhánh dự án: “Làm 
chuồng cho thú cưng” 

Nhánh “Bảo tồn 
động vật quý hiếm” 

Nhánh “Chim và côn 
trùng’ 

Giáo viên 

- Sắp xếp trang trí các 
góc chơi phù hợp với 
chủ đề nhánh “Động 
vật dưới nước”   
- Tranh ảnh về các con 
vật sống dưới nước 
- Một số mẫu trang trí, 
chắp ghép về chủ đề: 
Động vật ông dưới 
nước 
- Các nguyên học liệu, 
giấy vẽ, giấy màu, kéo, 
hồ dán, lá cây, vải vụn, 
hột hạt... 

- Tuyên truyền với phụ 
huynh ủng hộ: Vỏ thùng 
bìa, vỏ hộp thuốc, giấy 
báo, bìa lịch, lá cây, khô, 
vỏ ngao, vỏ sò, rơm khô.. 
- Kiến thức chăm sóc 
nuôi dưỡng trẻ: Nhóm 
chất dinh dưỡng có 
nguồn gốc từ động vật 
nuôi, một số món ăn chế 
biên từ động vật nuôi.  
- Tranh ảnh: Bé chăm sóc 
con vật nuôi.  

- Lên kế hoạch hoạt 
động theo các lĩnh vực 
phát triển của trẻ. 
- Trang trí sắp xếp các 
góc nhóm chơi phù 
hợp với chủ đề nhánh. 
- Tạo môi trường dưới 
dạng mở cho trẻ tham 
gia hoạt động. 
- Chuẩn bị các nguyên 
học liệu tạo hình ( vỏ 
hộp, bìa, chai lọ nhựa, 
lịch cũ...) 

- GV chuẩn bị các nội 
dung cung cấp kiến 
thức cho trẻ phù hợp 
với chủ đề nhánh 
“Chim và côn trùng” 
- Tạo môi trường dưới 
dạng mở cho trẻ tham 
gia hoạt động  
- Sưu tầm  bổ sung các 
đồ dùng đồ chơi về chủ 
đề 
- Bố trí sắp xếp góc 
chơi cho phù hợp 



- Trò chuyện với trẻ về 
nhánh “Động vật sống 
dưới nước”   
- Tổ chức một số hoạt 
động cho trẻ khám phá 
chủ đề. 
- Các dụng cụ âm nhạc, 
video, bài hát có nội 
dung về chủ đề. 
- Trao đổi với phụ 
huynh về chủ đề để 
phụ huynh ủng hộ 
nguyên vật liệu. 
- Chuẩn bị tốt công tác 
phòng chống rét 
- Tuyên truyền về 
phòng bệnh tiêu chảy, 
cách chăm sóc trẻ bị 
tiêu chảy 

* Xây dựng môi trường 
trong lớp: 
- Góc xây dựng: Bộ đồ 
chơi con vật nuôi từ nhựa 
dẻo.  
- Góc nghệ thuật: Bổ 
sung các nguyên liệu: Vỏ 
hộp, lõi giấy, vỏ sữa 
chua, đá cuội, rơm, cỏ 
khô, vỏ trứng… Tranh 
mẫu nghệ thuật các con 
vật nuôi từ các nguyên 
liệu thiên nhiên sỏi, đá. 
Mẫu đồ chơi con vật nuôi 
từ vỏ hộp, lõi giấy… 
- Góc sách truyện: Rối 
khối, rối tay, rối dẹt các 
con vật. Album “Thú 
cưng đáng yêu”; “Bé 
chăm sóc vật nuôi”. 
* Tìm kiếm tài liệu tham 
khảo: 
- Tải nhạc bài hát: “Gà 
gáy le te”; "Gà trống, 
mèo con, cún con”. 
- Tải video sự phát triển 
của con gà, video các con 
vật nuôi. Video truyện 
“Cáo thỏ và gà trống”. 
* Giao nhiệm vụ cho trẻ:  

- Tuyên truyền phụ 
huynh học sinh cùng 
nhau bảo vệ các loài 
động vật 
  
 

- Tranh ảnh về các loài 
chim, côn trùng 
- Các loại vật liệu có 
sẵn: rơm, lá cây, giấy 
loại, vải vụn, len. 
- Phòng chống rét cho 
trẻ 
 



- Giao nhiệm vụ cho trẻ 
về quan sát cho các con 
vật nuôi ăn.  
- Tìm kiếm các nguyên 
liệu: Vỏ trứng, len các 
màu, cỏ khô, đá cuội, vỏ 
hộp các loại.  

Nhà 
trường 

- Cung cấp các trang 
thiết bị học tập, đồ 
dùng đồ chơi, các điều 
kiện cần thiết để thực 
hiện chủ đề 
- Qua bảng tuyên 
truyền của nhà trường, 
tivi dưới sân. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten. 
- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề: Động vật 
sông dưới nước 

- Nhà trường bổ sung 
một số đồ dùng đồ chơi, 
sách truyện, tranh ảnh về 
chủ đề 
- Qua bảng tuyên truyền 
của nhà trường, tivi dưới 
sân. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten. 
- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề: Làm chuống 
cho thú cưng 

- Qua bảng tuyên 
truyền của nhà trường, 
tivi dưới sân. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen 
Cong Tru 
Kindergarten. 
- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề: Bảo tồn 
động vật quý hiêm 
- Tạo sân chơi cho trẻ 
hoạt động . 
 

- Qua bảng tuyên truyền 
của nhà trường, tivi 
dưới sân. 
- Qua trang wedsite, 
fanpage “Nguyen Cong 
Tru Kindergarten. 
- Tuyên truyền qua mã 
QR chủ đề: Chim và 
côn trùng 

Phụ huynh - Giúp trẻ sưu tầm các 
tranh ảnh về chủ đề: 
Động vật sóng dưới 
nước 
- Sưu tầm ủng hộ cho 
lớp 1 số nguyên vật 
liệu: vỏ hộp, vải vụn, 
lên, vỏ hộp sữa, giấy 
một mặt… 

- Phụ huynh trò chuyện , 
cung cấp một số hiểu biết 
cho trẻ về một số con vật 
nuôi trong gia đình 
- Hướng dẫn trẻ cho gà, 
mèo ăn (nếu có) 
- Sưu tầm ủng hộ nguyên 
học liệu: Vỏ trứng, len 
các màu, rơm, cỏ, lá khô, 

- Phụ huynh sưu tầm 
tranh ảnh có nội dung 
liên quan đến các loài 
động vật quý hiếm 
- Một số nguyên liệu 
cho lớp: búp bê, keo 
dán, giấy vẽ, băng 
dính, vỏ hộp, lịch cũ... 
- Sưu tầm ủng hộ các 
nguyên học liệu: giấy 

- Tranh ảnh, câu chuyện 
về  chủ đề nhánh “Chim 
và côn trùng”.  
- Một số nguyên liệu 
cho lớp: lõi giấy, dây 
nơ, keo dán, giấy vẽ, 
băng dính, vỏ hộp, lịch 
cũ... 
- Cùng giúp trẻ hoàn 
thành tốt các mục tiêu 



 
III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

1 Đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần niềm nở. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân. Nhắc phụ huynh kí sổ 
giao nhận trẻ 
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với chủ đề 
- Tuyên truyền để học sinh đi học chuyên cần  
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, phòng bệnh giao mùa 

 

- Kết hợp với giáo viên 
trong việc cung cấp 
những kiến thức về chủ 
đề 
- Trò chuyện cùng con 
về các con vật sống 
dưới nước 

đá cuội, vỏ hộp các loại. 
Sách truyện tranh về thú 
cưng. 

màu, báo, len, tạp chí, 
hộp nhựa. 
- Giáo dục trẻ cách 
phòng tránh rét 
 

theo các lĩnh vực học 
của chủ đề 
- Kết hợp rèn trẻ nhận 
biết một số hành động 
tránh những loại côn 
trùng có hại. 

Trẻ - Trẻ tìm hiểu, khám 
phá về các con vật 
sống dưới nước 
- Trẻ đi học đều, đúng 
giờ 
- Hứng thú, tích cực 
khi tham gia các hoạt 
động. 

- Tham gia sưu tầm: 
Rơm nếp, lá cọ, nilong, 
gỗ, cành cây, lá 
khô...khối gỗ, gạch, xốp 
cắm hoa. Bìa cattong, 
que kem, giấy bìa. Vỏ 
hộp các loại, bìa catton. 
- Thực hành cho gà, mèo 
ăn (nếu có). 
 

- Tích cực tham gia 
các hoạt động của 
trường lớp 
- Giữ gìn ấm cho bản 
thân, trang phục gọn 
gàng khi đến lớp. 
- Sưu tầm tranh ảnh, 
học liệu, cùng cô tạo 
môi trường theo chủ 
đề. 
- Cùng nhau bảo vệ 
động vật 

Trò chuyện cùng bố mẹ 
về chủ đề “Chim và côn 
trùng”. 
- Cùng cô trang trí tạo 
môi trường theo chủ đề  
- Hợp tác cùng cô và 
các bạn trong các hoạt 
động chủ đề. 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
- Trò chuyện với trẻ về cách làm chuồng nuôi gà E1 
- Trò chuyện về những thói quen và nhu cầu của 1 số con vật gần gũi. 

2 Thể dục 
sáng 

- Khởi động: Trẻ đi các kiểu đi: Gót chân, mũi bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chậm 
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát: 
+ Hô hấp: Thổi nơ​
+ Tay: Hai tay gập vào vai, xoay 
+ Bụng, lưng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phả 
+ Chân: Co lần lượt từng chân vuông góc 90 độ​
+ Bật nhảy: Bật sang trái, sang phải 
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp. 

 

3 
Hoạt 
động 
học 

Nhánh 
1 

 Ngày 03/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
MTXQ: Những 
con vật sống dưới 
nước 

Ngày 04/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: So 
sánh, phát hiện quy 
tắc sắp xếp và sắp 
xếp theo quy tắc 

Ngày 05/02/2025 
-​Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Thuyền lá và 
những chú cá con 

Ngày 06/02/2025 
-​Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Chú ếch con 

Ngày 7/02/2025 
-​Lĩnh vực: 

PTTC 
- Tên HĐH: Đi 
bước dồn trước 
trên ghế thể dục 

 

Nhánh 
2 

Ngày 10/02/2025 
- Lĩnh vực: 
PTNN 
- Tên HĐH: Thơ: 
Gà mẹ đếm con 
 

Ngày 11/02/2025 
- Hoạt động Steam 
(5E): Khám phá 
nguyên liệu làm 
chuồng gà 
 

Ngày 12/02/2025 
 - Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Đi 
trên ghế thể dục 
 

Ngày 13/02/2025 
- Hoạt động Steam 
(EDP): Làm 
chuồng nuôi gà 
 

Ngày 14/2/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: VĐ 
múa “Ba bà đi 
bán lớn con” 

 

Nhánh 
3 

Ngày 17/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Thể 
dục: Bò dích dắc 
qua 5 điểm 

Ngày 18/02/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTCKN-XH 
- Tên HĐH: Bảo 
tồn động vật quý 

Ngày 19/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Nặn con gấu 

Ngày 20/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: Đồng 
dao: Con voi 

Ngày 21/2/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Dạy 
hát: Chú thỏ con 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  

Nhánh 
4 

Ngày 24/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTC 
- Tên HĐH: Thể 
dục: Bật sâu 
30-35cm 

Ngày 25/02/2025 
 - Lĩnh vực: PTNT 
- Tên HĐH: 
MTXQ: Chim và 
côn trùng 

Ngày 26/02/2025 
- Lĩnh vực: PTTM 
- Tên HĐH: Tạo 
hình: Xé dán con 
bướm 

Ngày 27/02/2025 
- Lĩnh vực: PTNN 
- Tên HĐH: 
Truyện: Ba người 
bạn 

Ngày 28/2/2025 
- Lĩnh vực: 
PTTM 
- Tên HĐH: Vỗ 
tay TTC: Chị 
ong nâu và em 
bé 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoạt 
động 
ngoà
i trời 

Nhánh 
1 

 

- Quan sát con cá 
- TCVĐ: Đi bước 
dồn trên ghế 
- TCDG: Rồng 
rắn lên mây 

- Quan sát con ốc 
- TCVĐ: Ai khéo 
léo 
- Chơi tự do 

- Quan sát con cua 
- TCVĐ: Ai đi giỏi 
- CTD: Chơi tự do 

- Cùng tưới cây 
góc thiên nhiên 
- TCVĐ: Cùng thi 
tài 
- CTD: Chơi tự do 

- Giáo dục trẻ về 
cách ăn uống 
văn minh, lịch 
sự    
- TCVĐ: Ai 
nhanh hơn 
- CTD: Chơi tự 
do 

 

Nhánh 
2 

- Tìm hiểu đặc 
điểm bên ngoài, 
thức ăn của con 
vật nuôi trong gia 
đình  
- TCVĐ: Mèo 
con qua cầu 
- Chơi tự do 

- Xem video về 
cách chăm sóc 
chó, mèo 
- TCVĐ: Thỏ con 
khéo léo 
- TCDG: Lộn cầu 
vồng 

- Trò chuyện: Che 
miệng khi hắt hơi, 
ho 
- TCVĐ: Ai đi giỏi 
- CTD: cầu trượt 

- Cho trẻ tìm kiếm 
những nguyên vật 
liệu để làm chuồng 
gà 
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây 
- Chơi tự do 

 - Cùng chăm sóc 
cây góc thiên 
nhiên 
 - TCVĐ: Xiếc thú 
 - Chơi tự do 

 

Nhánh 
3 

- Trò chuyện về 
vai trò của các 
chất dinh dưỡng 
với cơ thể 

- Chăm sóc cây 
góc thiên nhiên 
- TCVĐ: Ai bò 
giỏi. 
- Chơi tự do 

- Giải câu đố về 
động vật quý 
- TCVĐ: Thử tài 
bò nhanh 
- CTD: Chơi tự do 

- Quan sát thời tiết 
- TCVĐ: khỉ con 
đua tài 
- CTD: Chơi tự do 

- Tưới cây góc 
thiên nhiên​
- TCVĐ: Đi như 
gấu 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
- TCVĐ: Chạy 
thay đổi hướng 
theo đường dích 
dắc( 3-4 điểm) 
- Chơi cầu trượt 

- CTD: Chơi tự 
do 

Nhánh 
4 

- Xem video về 
con ếch 
- TCVĐ: Ếch bật 
lá sen 
- Chơi cầu trượt 

 - Giải câu đố về 
côn trùng 
- TCVĐ: Con gì đi 
mấy chân 
- Chơi tự do 

- Hướng dẫn trẻ 
cách bảo quản thực 
phẩm/ thức ăn đơn 
giản 
- TCVĐ: Đi như 
rùa 
- Chơi tự do 

- Quan sát con 
bướm 
- TCVĐ: Chim bay 
cò bay 
- TCDG: Bịt mắt 
bắt dê 

- Chăm sóc cây 
góc thiên nhiên​
- TCVĐ: Ếch ở 
dưới ao 
- Chơi tự do 

5 Vệ sinh, 
ăn, ngủ 

- Trẻ kê bàn đôi, trẻ lấy ghế ngồi 8 cháu 1 bàn 
- Lần lượt từng bàn rửa tay, rửa mặt. 
- Cô cho trẻ chia khay, thìa, khăn về bàn.  
- Cô trò chuyện, ôn lại các thao tác rửa tay, rửa mặt. 
- Cô giới thiệu món ăn, tác dụng của các món ăn đó 
- Trẻ từng bàn lên bê cơm về bàn. 
- Cô mời cơm, trẻ ăn 
- Trẻ cất ghế, lau miệng, uống nước, xúc miệng, đi vệ sinh. 
- Trẻ lấy gối về vị trí nằm 
- Trẻ nghe hát ru hoặc nghe cô kể chuyện 

 

 

6 

Hoạt 
động 
chiề

u 

Nhánh 
1 

- Tên hoạt động: 
Trò chuyện về 
con vật sống dưới 
biển. 

- Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
-  Nhóm 2: Các bài 
thơ, đồng dao: 
"Con mèo trèo cây 

- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
- Nhóm 2: Ôn bài 
thơ: Thuyền la và 
những chú cá 

 - Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
-  Nhóm 2: Ôn bài 
hát: Chú ếch con. 

- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại 
phòng hội 
trường 
- Nhóm 2: Nhảy 
tự do 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
cau; Tu hú là chú 
bồ cát; Cái bống; 
Mèo con đi học…" 

 + Tuyên dương 
cuối tuần 

Nhánh 
2 

- Tên hoạt động: 
+ Tìm hiểu 
nguyên liệu làm 
chuồng cho động 
vật nuôi 
+ Cho trẻ quan 
sát cách làm 
chuồng nuôi gà 
+ Ôn bài thơ: Gà 
mẹ đếm con 

 - Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
-  Nhóm 2: Trò 
chuyện về các con 
vật nhà bé nuôi. 
 

- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
- Nhóm 2: Nghe 
truyện: Càng to, 
càng nhỏ 

- Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
-  Nhóm 2: Nhảy 
tự do 

- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại 
phòng hội 
trường 
- Nhóm 2: Ôn 
bài múa: Ba bà 
đi bán lợn con 
+ Tuyên dương 
cuối tuần 

 

Nhánh 
3 

- Tên hoạt động: 
+ Bé tìm hiểu về 
các con vật quý 
hiếm trong rừng 
+ Trò chuyện, 
chia sẻ kinh 
nghiệm về chăm 
sóc, bảo vệ con 
vật nuôi. 

- Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
- Nhóm 2: Xem 
tranh video về các 
loài động vật. 
Chương trình thế 
giới động vật 
hoang dã 

- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
- Nhóm 2: Đọc 
truyện: “Cún con 
đi lạc; Thỏ và rùa; 
Con cáo và chùm 
nho” 

- Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
- Nhóm 2: Nghe 
âm thanh các bài 
hát, đoán và hát lại 
bài hát đó 

 - Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại 
phòng hội 
trường 
- Nhóm 2: Ôn 
bài hát: Chú thỏ 
con 
+ Tuyên dương 
cuối tuần 

 

Nhánh 
4 

- Tên hoạt động: 
Nghe âm thanh 
các bài hát, đoán 
và hát lại bài hát 
đó 

- Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
- Nhóm 2: Lao 
động tự phục vụ: 
gấp chăn, cất đệm 

- Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại phòng 
hội trường 
- Nhóm 2: Trẻ tập 
đóng kịch truyện: 
Nòng nọc tìm mẹ 

- Nhóm 1: Học vẽ 
tại phòng hội 
trường 
- Nhóm 2: Chơi 
đua thuyền 

 - Nhóm 1: Học 
tiếng anh tại 
phòng hội 
trường 

 



tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
- Nhóm 2: 
Tuyên dương 
cuối tuần 
+ Liên hoan văn 
nghệ 

 
V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

1 
Góc 
phân 
vai 

Nấu 
ăn 

- Trẻ biết nhận vai 
chơi, biết nấu, chế 
biến 1 số món ăn 
đơn giản. 
- Trẻ biết giới 
thiệu các món ăn 
giàu chất dinh 
dưỡng. 
- Tạo được thái độ 
lịch sự, ân cần. 

- Biểu bảng, quy 
trình vắt nước 
cam., làm bánh 
mỳ bơ, sữa 
- Đồ chơi: Bộ đồ 
dùng nấu ăn… 
- Một số thực 
phẩm: Tôm, cua, 
cá, rau, củ, hoa, 
quả… 
- Tranh ảnh 1 số 
các món ăn, bánh 
Một số nguyên 
liệu để trẻ làm. 
 
 

- Hải sản quán 
+ Trẻ tự thoản thuận nhiệm vụ, 
công việc trong nhóm chơi 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn, 
bày các món ăn. 
+ Bếp phó: Rửa thực phẩm, chế 
biến 
+ Nhân viên đi chợ, dọn dẹp bàn 
ăn 

x    

- Quán quê 
+ Trẻ thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng lên thực đơn, sáng 
tạo món ăn mới, nấu món ăn 
+ Bếp phó: Phụ bếp trưởng nấu 
các món ăn, sơ chế, chế biến 
thực phẩm sống đúng quy trình 
+ Nhân viên tiếp phẩm, dọn dẹp 
sau khi nấu ăn xong 
 

 x   





TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

- Quán ngon 
+ Trẻ vào góc chơi,nhận vai 
chơi, thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
đảm bảo các chất dinh dưỡng 
+ Bếp phó: Chọn lựa thực phẩm, 
lên danh sách để nhân viên mua 
+ Nhân viên đi chợ, sơ chế thực 
phẩm, dọn dẹp 
 

  x  

- Bếp ăn 0 đồng 
+Trẻ vào góc chơi,nhận vai chơi, 
thỏa thuận nội dung chơi. 
+ Bếp trưởng nấu các món ăn 
đậm hương vị Tết 
+ Bếp phó: Phụ bếp trưởng trình 
bày món ăn, chia khẩu phần ăn 
+ Nhân viên đi chợ, bầy bàn ăn 
 

   x 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

Bác sỹ 
-​ Biết khám và 

chữa bệnh cho 
bệnh nhân 

- Bộ đồ khám 
bệnh, thuốc,ống 
tiêm cho bệnh 
nhân 

- Phòng khám đa khoa 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi: Bác sĩ khám 
bệnh liên quan đến tai, mũi, 
họng, kê đơn thuốc, cho bệnh 
nhân lời khuyên 
+ Y tá ghi sổ, phát thuốc hoặc 
tiêm cho bệnh nhân và dặn dò 
bệnh nhân uống thuốc 

x    

 - Phòng khám thú y 
+ Bác sĩ khám chữa cho các con 
vật nuôi, kê đơn thuốc 
+ Y tá hướng dẫn cách chăm sóc 
con vật nuôi, lấy thuốc 
 

    

- Bệnh viện quốc tế 
+ Trẻ về góc thỏa thuận chơi và 
thực hiện vai chơi :  
+ Bác sĩ khám bệnh răng, hàm 
mặt, hàn răng, lấy cao răng, kê 
đơn thuốc 
+ y tá phụ bác sĩ, giúp bệnh nhân 
vệ sinh răng miệng, ghi sổ, phát 
thuốc hoặc tiêm cho bệnh nhân  
 

 x   



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

- Bệnh viện đa khoa 
+Trẻ tự phân công nhiệm vụ 
+  Bác sĩ khám bệnh các loại 
bệnh: khoa ngoại, khoa nội, đưa 
ra phương pháp điều trị, kê đơn 
thuốc 
+ Y tá ghi sổ y bạ, phát thuốc, 
lấy máu hoặc dặn dò bệnh nhân 
uống thuốc 
 

  x  

Bán 
hàng 

- Trẻ chơi tốt vai 
chơi của mình. 
- Biết giao tiếp 
trong khi chơi. 
-Biết sắp xếp các 
mặt hàng, biết tạo 
ra các mặt hàng để 
bán, giới thiệu các 
mặt hàng cho 
khách 
- Tỏ thái độ lịch 
sự, ân cần khi 
khách tới mua 
hàng. 

- Một số thực 
phẩm tôm, cua, cá, 
rau, củ, quả,… 
- Một số mặt hàng: 
quà tết, lì xì, các 
loại hoa,  
 

- Chợ hải sản 
+ Trẻ tự phân công công việc 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loại, giới thiệu các 
mặt hàng, lấy hàng cho khách, 
nói giá tiền, nhận tiền, cảm ơn 
khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 
 

x    



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

-  Cửa hàng tiện ích 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Sắp xếp hàng 
theo chủng loai. 
- Giới thiệu tên hàng, giá tiền 
- Chào mời khách, giới thiệu  các  
mặt hàng, nói giá tiền, nhận tiền, 
cảm ơn khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 
 

  x  

- Siêu thị thú cưng 
+ Người bán hàng bày các sản 
phẩm, chào mời khách, giới thiệu 
sản phẩm, đưa ra giá tiền, hẹn 
khách, cảm ơn khách 
+ Người mua hàng: Lựa chọn các 
mặt hàng, trả giá, trả tiền, nhận 
hàng từ người bán hàng. 

  x  



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

- Chợ hàng 
+ Trẻ tự nhận vai chơi. 
+ Người bán hàng: Dọn dẹp cửa 
hàng, Sắp xếp hàng theo chủng 
loai. 
 
- Gắn tên hàng, giá tiền - Chào 
mời khách, giới thiệu  các  mặt 
hàng, nói giá tiền, nhận tiền, cảm 
ơn khách hàng.   
+ Người mua hàng: Hỏi tên 
hàng, giá tiền, trả giá tiền, trả 
tiền khi nhận hàng.. 

   x 

Gia 
đình 

- Trẻ biết cách 
xưng hô theo vai 
chơi 
- Biết cách chăm 
sóc em 
- Có kỹ năng sắp 
xếp, bố trí đồ dùng 
gia đình 
 

- Bàn ghế, búp bê 
- Giường, tủ, máy 
uốn tóc, bàn trang 
điểm 

- Chăm sóc em bé 
- Uốn tóc 
- Trang điểm 
 

x  x x 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

2 
Góc 
Xây 
dựng 

 

- Trẻ biết bàn bạc 
chủ đề chơi và thể 
hiện tốt vai chơi  
của mình. 
-Trẻ biết kết hợp 
cùng nhau xây 
dựng được mô 
hình khu vui chơi 
-Biết giới thiệu 
được một số khu 
vực trong công 
trình. 
-Trẻ chơi đoàn 
kết,cất lấy đồ chơi 
gọn gàng ngăn 
nắp. 

- Gạch, người, cỏ, 
cây 
- Hoa, sò, nhà, con 
vật 
- Mẫu mở: Xây 
dựng, lắp ghép 
- Ô tô, xô, xẻng... 

Xây viện hải dương học 
+ Trẻ thỏa thuận, phân công vào 
vai chơi theo thỏa thuận. 
- Sử dụng dụng cụ xây dựng, 
gạch, khối gỗ, lắp ghép bể   
- Phân chia khu vực trong bãi đỗ 
xe: bãi đỗ xe, phòng bảo vệ, khu 
vui chơi 
- Lắp ghép tạo bồn cây xanh, bồn 
hoa, ghế ngồi chờ trang trí thêm 
cho mô hình con vật 

x    

- Xây trang trại chăn nuôi 
+ Trẻ thỏa thuận, phân công vào 
vai chơi theo thỏa thuận. 
+ Trưởng nhóm: Phân công, 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi 
theo công việc được giao. 
- Sử dụng, dụng cụ xây dựng, 
gạch, khối gỗ, hoa, cây, lắp ghép 
xây trang trại, vườn cây 
 

 x   



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

- Xây vườn bách thú 
+ Trưởng nhóm: Phân công, 
công việc cho các thành viên, 
bao quát chung, nhắc nhở các 
thành viên trong nhóm. 
+ Thành viên trong nhóm; Chơi 
theo công việc được giao: Lắp 
ghép chuồng, vườn hoa... 
- Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi 
tốt 
 

  x  

- Xây viện bảo tàng côn trùng- 
chim 
+ Cùng nhau phân công nhiệm 
vụ 
+ Mỗi trẻ làm công việc khác 
nhau: Xây tường bao, khuôn 
viên, khu để xe, vườn hoa, khu 
nhà chính, phòng bảo vệ 
 

   x 



TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

3 

Góc 
Nghệ 
thuậ

t 

Tạo 
hình 

- Trẻ dùng các kỹ 
năng đã học để tạo 
sản phẩm bằng các 
nguyên liệu khác 
nhau để tạo ra sản 
phẩm  
- Hứng thú tham 
gia các bài hát theo 
chủ đề động vật 
 

Một số 
nguyênliệu: 
giấy vẽ,giấy 
mầu,hộp, lọ sữa, 
len,vải vụn.màu 
nước… 

- In, tô màu, xé dán, vẽ, cắt dán, 
in bàn tay thành con vật sống 
dưới nước 
 

x    

- Xé dán đàn cá. Xé dán đàn gà. 
Xé dán con hươu. Xé dán con 
bướm 
 

x x x x 

- Vẽ, xé dán, tô màu, làm con 
vật, trang trí, nặn con vật sống 
trong gia đình 
-  Bé vẽ đàn gà 
 

 x   

- In, tô màu, xé dán, vẽ, cắt dán, 
in bàn tay, bàn chân thành con 
vật quý hiếm 
 

  x  

- Vẽ, xé dán, tô màu, làm con 
vật, trang trí, nặn những con côn 
trùng, chim 
 

   x 

- Làm chuồng cho thú cưng 
  x   



 
 
 

XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN KHÔI 4 TUỔI 
 
 

 

GIÁO VIÊN LẬP KÊ HOẠCH 
 
 

 

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 
cầu Chuẩn bị   Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Dự kiến chủ đề 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 
 

4 

Góc 
Sách 
truy
ện 

 

- Trẻ biết sử dụng 
rối, tranh để kể 
chuyện sáng tạo 
theo chủ đề động 
vật 
- Trẻ biết lật, giở 
sách, truyện, xem 
sách truyện 
- Trẻ biết làm 
album về chủ đề  
động vật 
 

- Tranh truyện, sa 
bàn, rối, sách 
truyện 
- Sáp màu, bút chì. 
- Tranh ảnh họa 
báo, kéo hồ dán… 
 

- Xem truyện tranh. 
- Làm album về chủ đề 
- Kể chuyện sáng tạo 
- Kể chuyện bằng rối dẹt, rối 
ngón, rối tay… 
- Tranh thơ chữ to: Gà mẹ đếm 
con. x x x x 

5 

Góc 
khá
m 

phá 

Steam 

- Cùng làm các thí 
nghiệm, làm đồ 
chơi từ các nguyên 
vật liệu thiên nhiên 
... 
 

- Chai, lọ, màu 
nước, bìa caton, 
sỏi, xốp.... 
 

- Siêu xe, ống nhòm, đa sắc màu x   x 

- Chong chóng diệu kì x x   

- Vòi voi, cảm nhận từ đôi bàn 
tay   x  

- Làm chuồng    x 

Khám 
phá 

thiên 
nhiên 

- Trẻ biết các đặc 
tính của cát, nước, 
sỏi... 

- Chai, lọ, ống 
- Màu nước, cốc, 
sỏi, cát 
- Bóng, chong 
chóng... 

- Dòng chảy của nước  x  x 

- Đường đi của bóng x   x 

- Vật chìm, vật nổi  x x  

- Sự biến hóa của màu sắc  x   



 
Đinh Thị Dung 

 
Trần Thị Phương Thảo    Đinh Thị Dung 

 
 

 
XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 
 
 
 
 

Trần Thuỳ Dương 

 

 
 


